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DANH MỤC KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN HK1, 

NĂM HỌC 2023 - 2024 (Đợt 1) 
 

TT HỌC PHẦN KHOÁ GHI CHÚ 

1 An toàn thương mại điện tử 

AT17 

 

2 Giám sát & ứng phó sự cố an toàn mạng  

3 Khai phá dữ liệu trong ATTT  

4 Kỹ thuật giấu tin  

5 Quản lý an toàn thông tin  

6 Tiếng Anh chuyên ngành 
AT18 

 

7 Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin  

8 Toán chuyên đề AT19  

9 Kinh tế chính trị Mác – Lênin A20C8D7  

10 Kiểm thử phần mềm nhúng CT5  

11 Tiếng Anh chuyên ngành CT6  

12 Otomat và ngôn ngữ hình thức CT7  

13 Tiếng Anh chuyên ngành DT5  

14 Lý thuyết mạch DT6  

 

 



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATTM9

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 105 AT170307 Trần Chí Cường AT17CT 2.5 3.8 F

An toàn thương mại điện tử - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

2.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATTM3

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 151 AT170306 Trương Văn Chiêu AT17CT 3.0 4.9 D+

2 203 AT170507 Phan Cao Cường AT17EK 3.0 4.4 D

3 369 AT170108 Trần Ngọc Đại AT17AK 2.0 3.7 F

4 333 AT170612 Đặng Xuân Đức AT17GK 2.0 3.7 F

5 341 AT170623 Dương Việt Hùng AT17GK 2.0 3.7 F

6 124 AT170425 Lê Mạnh Huy AT17DK 4.5 5.4 D+

7 128 AT170333 Đặng Thị Ly AT17CK 1.0 3.3 F

8 219 AT170431 Nguyễn Thị Xuân Mai AT17DK 3.0 5.6 C
GV chấm 

thiếu

9 221 AT170235 Trần Công Minh AT17BK 3.0 4.5 D

10 270 AT170344 Cao Xuân Tấn AT17CT 2.0 3.8 F

11 390 AT170644 Đồng Minh Tấn AT17GK 3.0 4.2 D

12 273 AT170248 Trần Văn Thiệp AT17BT 5.0 7.6 B

13 186 AT170152 Đào Văn Trường AT17AT 2.0 5.0 D+

14 277 AT170453 Nguyễn Xuân Trường AT17DK 3.0 4.5 D

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

2.0

2.5

4.5

1.0

5.0

3.0

GV chấm 
thiếu

2.0

3.0

7.0

3.5

3.0

2.0

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN
 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

Giám sát và ứng phó sự cố an toàn mạng - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

3.0

3.0



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATKH12

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 118 AT170428 Đỗ Thị Hà Linh AT17DP 3.0 4.9 D+

2 135 AT170745 Đinh Công Thành AT17HP 5.5 6.7 C+

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN
 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

Khai phá dữ liệu trong an toàn thông tin - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

3.0

5.5



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATKH3

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 327 AT170519 Nguyễn Văn Hiếu AT17EK 2.0 4.2 D

2 249 AT170528 Nguyễn Khánh AT17EK 3.0 4.6 D

3 345 AT170541 Phùng Văn Quang AT17EK 5.5 5.8 C

4 136 AT170552 Nguyễn Đức Trà AT17EK 5.0 6.3 C+5.0

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

Kỹ thuật giấu tin - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

2.0

3.0

5.0

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATTM8

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 222 AT170705 Ngô Trí Ban AT17HK 3.0 4.9 D+

2 301 AT170415 Nguyễn Văn Hải AT17DK 3.5 5.1 D+

3 350 AT170332 Đinh Gia Lưu AT17CT 3.0 4.4 D

4 318 AT170541 Phùng Văn Quang AT17EK 5.5 6.1 C

5 128 AT170543 Phạm Trung Sơn AT17EK 3.5 4.7 D

6 176 AT170351 Hoàng Bảo Trung AT17CK 1.5 3.6 F

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

5.3

3.0

3.0

3.5

3.3

1.5

Quản lý an toàn thông tin - AT17

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTKH11

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 335 AT180401 Nguyễn Văn An AT18D 3.0 4.6 D

2 536 CT050401 Ngô Trường Ân CT5D 3.0 3.9 F

3 461 AT180508 Đặng Hùng Cường AT18E 3.0 4.5 D

4 619 AT170108 Trần Ngọc Đại AT17AK 3.0 4.0 D

5 564 CT060131 Tống Minh Phương CT6A 3.0 4.5 D

6 366 CT050440 Lê Trần Anh Quân CT5D 3.0 4.4 D

7 240 CT050449 Phạm Song Toàn CT5D 3.0 4.3 D

8 137 AT180347 Phạm Vũ Trung AT18C 5.0 6.1 C

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

3.0

3.0

3.0

Phân tích, thiết kế hệ thống thông tin - A18C6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

3.0

5.0

3.0

3.0

3.0



Học phần: Số TC: 4 Mã học phần: ATCBNN7

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 179 AT180405 Bùi Xuân Anh AT18D 3.9 4.8 D+

2 409 AT180226 Hồ Việt Khánh AT18B 3.6 4.9 D+

3 135 AT130358 Bùi Minh Tuấn AT13CU 3.8 4.7 D

4 410 AT140450 Nguyễn Văn Tuấn AT14DU 3.9 4.9 D+

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Tiếng Anh chuyên ngành - AT18

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

4.0

3.8

4.0

3.6



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATCBTT5

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 117 AT190227 Phan Xuân Khiêm AT19B 4.0 5.8 C

2 213 AT190236 Lê Quang Nghĩa AT19B 7.5 7.1 B

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Toán chuyên đề - A19

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

4.0

7.5



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: AT1LLLM2

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 273 AT200202 Tăng Thế Anh AT20B 6.3 6.8 C+

2 159 CT080221 Đinh Văn Hòa CT8B 5.8 6.8 C+

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Kinh tế chính trị Mác - Lênin - A20C8D7

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

6.3

5.8



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: CTCTHT12

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 115 CT050422 Mai Thị Hương CT5D 3.5 5.2 D+

2 212 CT050329 Mai Trung Kiên CT5C 2.0 3.8 F

3 307 CT050440 Lê Trần Anh Quân CT5D 3.0 4.8 D+

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Kiểm thử phần mềm nhúng - CT5

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

3.5

3.0

2.0



Học phần: Số TC: 4 Mã học phần: CTCBNN7

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 243 CT060425 Nguyễn Quang Minh CT6D 7.8 8.4 B+

2 248 CT050437 Đỗ Hồng Phong CT5D 3.7 5.1 D+

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Tiếng Anh chuyên ngành  - CT6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

7.9

4.1



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATCTHT8

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 148 CT070211 Trịnh Quốc Dư CT7B 2.3 3.7 F

2 261 CT070337 Ngô Hồng Phong CT7C 3.5 4.4 D

3 201 CT050154 Mai Quang Vinh CT5A 2.6 3.8 F

Otomat và ngôn ngữ hình thức - CT7

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

2.6

2.6

3.5

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



Học phần: Số TC: 4 Mã học phần: DT1CBNN7

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 160 DT050231 Nguyễn Thu Trang DT5B 3.9 5.4 D+

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN

Tiếng Anh chuyên ngành - DT5

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

4.0



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: DT1DVKD2

STT SBD Mã sinh viên Lớp THI 

(lần 1) TKHP Chữ Ghi chú

1 120 DT060221 Hoàng Đình Hùng DT6B 4.0 5.4 D+

Lý thuyết mạch - DT6

Tên
Kết quả chấm

Phúc khảo

Hà Nội,  ngày 10 tháng 6 năm 2024

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024

4.8

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
PHÒNG KT&ĐBCLĐT Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

KẾT QUẢ PHÚC KHẢO ĐIỂM HỌC PHẦN



 

 

DANH MỤC ĐÍNH CHÍNH ĐIỂM QUÁ TRÌNH HK1, 

NĂM HỌC 2023 - 2024 (Đợt 1) 
 

TT HỌC PHẦN KHOÁ GHI CHÚ 

1 Quản lý an toàn thông tin AT17  

2 Toán chuyên đề AT19  
 

 



Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATTM8

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 383 AT170225 Trần Mạnh Hùng AT17BT 6.0 7.0 10 8.9 A

2 164 AT170237 Trần Duy Nam AT17BK 8.0 8.0 10 9.4 A+

Học phần: Số TC: 2 Mã học phần: ATATTM8

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 383 AT170225 Trần Mạnh Hùng AT17BT 10 10 10 10 A+

2 164 AT170237 Trần Duy Nam AT17BK 10 10 10 10 A+

Bảng điểm cũ

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM QUÁ TRÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024 (đợt 1)

Tên

Bảng điểm mới

Hà Nội,  ngày 22 tháng 5 năm 2024

Quản lý an toàn thông tin - AT17

Quản lý an toàn thông tin - AT17

Tên

Thưởng 
điểm theo 
QĐ số 190 

ngày 

18.3.2024 



Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATCBTT5

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 213 AT190236 Lê Quang Nghĩa AT19B 6.0 7.0 7.5 7.1 B

Học phần: Số TC: 3 Mã học phần: ATCBTT5

STT SBD
Mã sinh 

viên
Lớp TP1 TP2 THI TKHP Chữ Ghi chú

1 213 AT190236 Lê Quang Nghĩa AT19B 8.0 9.0 7.5 7.7 B
GV vào 

nhầm ĐQT

Hà Nội,  ngày 22 tháng 6 năm 2024

Toán chuyên đề - A19

Toán chuyên đề - A19

Tên

Bảng điểm cũ

HỌC VIỆN KỸ THUẬT MẬT MÃ

ĐÍNH CHÍNH KẾT QUẢ ĐIỂM QUÁ TRÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúcPHÒNG KT&ĐBCLĐT

 HỌC KỲ 2 NĂM HỌC 2023_2024 (đợt 1)

Tên

Bảng điểm mới
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